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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện 

 Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 468/QĐ-BKHĐT 

ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Hướng 

dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 

năm 2030; Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn báo cáo tình hình thực 

hiện như sau:  
 

I. Tình hình tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

1. Thực hiện lồng ghép các mục tiêu PTBV trong chiến lược, chính 

sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn 

mới đến tháng 11 năm 2023: UBND tỉnh đã ban hành quyết định xã Đạt chuẩn 

NTM 19/21 xã (Bình Dương, Bình Trung, Bình Minh, Bình Trị, Bình Nguyên, 

Bình Long, Bình Mỹ, Bình Phước, Bình Khương, Bình Hiệp, Bình Thạnh, Bình 

Thanh, Bình Tân Phú, Bình Hòa, Bình Đông, Bình Chương, Bình Chánh, Bình 

Hải, Bình Thuận); còn 02 xã (Bình Châu, Bình An) dự kiến đến hết năm 2023 

về đích NTM và phấn đấu đến năm 2024, huyện Bình Sơn trở thành huyện Nông 

thôn mới. Năm 2023, có 02 xã về đích Nông thông mới nâng cao năm 2022 

(Bình Dương, Bình Trị) và đang hoàn thiện hồ sơ đối với 02 xã về đích Nông 

thông mới nâng cao năm 2023 (Bình Trung, Bình Thạnh). 

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị: UBND huyện chỉ đạo tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ để phục vụ phát triển đô thị, xây dựng thị xã Bình Sơn. 

Theo đó: Công tác quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với quy hoạch chung của xã, đã phê duyệt 

nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán lập quy hoạch 9 xã (Bình 

Chánh, Bình Trung, Bình Thuận, Bình Châu, Bình Dương, Bình Hòa, Bình Trị, 

Bình Minh, Bình Nguyên); đến nay đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây 

dựng 03 xã (Bình Dương, Bình Thuận, Bình Hải).  

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, đẩy nhanh quá 

trình đô thị hóa. Rà soát đánh giá tiêu chí đô thị, đến nay các tiêu chuẩn của tiêu 

chí đô thị Bình Sơn đã đạt 55/63 tiêu chuẩn đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV (theo 



 

 

 

 

 

Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội)1. 

2. Huy động nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu PTBV 

Tổng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2023: 66.433,5 triệu đồng. Trong đó: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023: 60.443,5 triệu đồng (đợt 1: 

17.537,2 triệu đồng; đợt 2: 8.200 triệu đồng; đợt 3: 33.206,3 triệu đồng; đợt 4: 1.500 

triệu đồng) và Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2023: 5.990 triệu đồng.   

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công: Tổng kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2023 là 357.579 tỷ đồng2, thực hiện giải ngân đến 30/11/2023 là 

242.952 tỷ đồng, đạt 67,94% (giải ngân so với vốn đã nhập Tabmis đạt 

72,12%). Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 346.267 triệu 

đồng, đạt 96,84% kế hoạch vốn giao.  

Thực hiện rà soát, đánh giá và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung đánh giá, điều chỉnh về cơ cấu nguồn 

vốn, tính khả thi tác động kinh tế xã hội của từng dự án nhằm nâng cao hiệu 

quả, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh 

vực và quy hoạch chung của huyện.  

3. Tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững  

Triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, trong năm qua các 

ngành, các cấp của huyện đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để 

phát triển kinh tế tại địa phương, do đó tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 đạt 

được một số kết quả tích cực. 

3.1. Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ 

                                           
 1 trong đó rất nhiều tiêu chuẩn đạt trên mức tối đa, với tổng số điểm là 78,75 điểm (>75 điểm, tăng 05 

tiêu chuẩn so với năm 2021 gồm: đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị bình quân đầu người 

(đạt tối thiểu); tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị (đạt tối thiểu); mật độ đường giao thông đô thị 

(đạt trung bình); tỷ lệ thuê bao băng thông rộng di động/100 dân (đạt tối đa); mật độ đường cống thoát nước 

chính (đạt tối thiểu)). Ngoài ra, còn 08 tiêu chuẩn còn thiếu, yếu dưới mức tối thiểu đó là: Mật độ dân số toàn 

đô thị; Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; Tỷ lệ khu ở, ngõ xóm được chiếu sáng; Tỷ lệ nước thải đô thị 

được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Nhà tang lễ; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; Quy chế quản lý quy hoạch 

kiến trúc; Tỷ lệ tuyến phố văn mình đô thị. 
2 Bao gồm: Nguồn ngân sách tỉnh: 139.388 triệu đồng; Ngân sách huyện: 113.932 triệu đồng 

(trong đó: vốn phân cấp: 30.935 triệu đồng, vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 80.035 triệu đồng); 

Chuyển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 sang năm 2023: 4.145 triệu đồng; Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới (Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh): 24.870 triệu đồng; Nguồn tăng 

thu thực hiện của ngân sách tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022: 40.000 triệu đồng; Danh 

mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang 

năm 2023: 4.616 triệu đồng; Nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2022: 33.590 triệu 

đồng.  
 



 

 

 

 

 

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về dinh dưỡng đối với bà mẹ, 

trẻ em; triển khai thực hiện các chương trình để cải thiện tình trạng dinh dưỡng, 

nâng cao thể lực, thể chất. Kết quả trong năm 2023: 

Số trẻ sơ sinh được cân: 2.457/2.457 trẻ đạt tỷ lệ 100%; Tổng số trẻ em < 

5 tuổi: 14.607 trẻ Trong đó: Số trẻ em < 5 tuổi bị SDD cân nặng/tuổi: 877 trẻ, tỷ 

lệ SDD 6,0%; Số trẻ em < 5 tuổi bị SDD chiều cao/tuổi: 1.578 trẻ, tỷ lệ SDD 

10,8%; Tổng số trẻ em < 2 tuổi: 5.055 trẻ Trong đó: Số trẻ em < 2 tuổi bị SDD 

cân nặng/tuổi: 235 trẻ, tỷ lệ SDD 4,6%.  

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về dinh dưỡng đối với bà mẹ, 

trẻ em; triển khai thực hiện các chương trình để cải thiện tình trạng dinh dưỡng, 

nâng cao thể lực, thể chất. Thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ Kế hoạch 

hoá gia đình; Hoàn thành triển khai chiến dịch truyền thông, lồng ghép dịch vụ 

Chăm sóc SKSS- KHHGĐ tại 22 xã trong huyện. Chỉ đạo Ban DS-KHHGĐ 07 

xã thuộc Đề án duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

đồng thời sinh hoạt các nhóm. 

Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm chủng đầy 

đủ cho trẻ các loại vắc xin có trong chương trình như: BCG, uống phòng Bại liệt 

(OPV), vắc xin 5 trong 1 (SII), Bại liệt (IPV), Sởi - Rubella, DPT4, viêm não 

Nhật Bản... 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan đã đề ra tại 

Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; Chiến lược Quốc gia phòng, chống Lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt 

Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược Quốc gia 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. 

3.2. Chính sách giảm nghèo  

Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025, triển khai thực hiện có hiệu 

quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2023, 

số hộ thoát nghèo khoảng 686 hộ, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 2,82%; Kế 

hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,14% cuối năm 2024 đã vượt 

mục tiêu 2,47% vào cuối năm 2025.  

 Thực hiện tốt các chính sách hiện hành về an sinh xã hội; các chính sách 

hỗ trợ để tăng cường khả năng tiếp cận của người nghèo, cận nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương tới hệ 

thống dịch vụ an sinh xã hội và các dịch vụ cơ bản khác: UBND huyện quyết 

định giải quyết cho 1.981 người liên quan đến trợ cấp bảo trợ xã hội, trong đó: 

358 người hưởng trợ cấp cho Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; 29 người trợ cấp 

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 

hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng 



 

 

 

 

 

trợ cấp xã hội hàng tháng; 52 người trợ cấp người đơn thân nghèo đang nuôi 

con; 334 người trợ cấp Người khuyết tật; 294 người điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng; 340 người thôi hưởng trợ cấp; 200 người hỗ trợ kinh phí chăm sóc 

hàng tháng; 374 người hỗ trợ chi phí mai táng; đôn đốc cập nhật thông tin bảo 

trợ xã hội và chi trả bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt; Hàng năm huyện tổ 

chức thăm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với xã, thị trấn tổ 

chức mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi; Huyện tổ chức đi thăm trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn. 

 3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 2278/UBND-CNTT ngày 

08/8/2022 về việc triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện; 

đồng thời tham mưu UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2022 về thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng huyện Bình Sơn. 

  UBND huyện đã xây dựng hồ sơ thuyết minh đề xuất cấp độ an toàn 

thông tin cho hệ thống mạng nội bộ huyện Bình Sơn, và đã được Sở Thông tin 

và Truyền thông Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống 

mạng nội bộ của Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn ở cấp độ 2 tại Quyết định số 

89/QĐ-STTTT ngày 08/8/2022. 

 Trong năm, Bộ phận Một cửa các cấp trong huyện đã tiếp nhận 11.129 hồ 

sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 38,06% so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận trong kỳ báo 

cáo. Bộ phận Một cửa huyện đã triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công quốc gia; trong năm Bộ phận Một cửa huyện đã triển khai 

thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó thực 

hiện thanh toán trực tuyến thu thuế đất được hơn 2,5 tỷ đồng với 1.451 giao dịch 

được thực hiện; việc thực hiện thanh toán trực tuyến về thu phí, phí lệ phí được 

triển khai tại Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn từ tháng 7 năm 2023, 

kết quả đến ngày 31/10/2023 đã thực hiện thanh toán trực tuyến được 2.920 giao 

dịch với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.  

3.4. Công tác bảo vệ môi trường 

UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Mô hình Phân loại rác 

thải tại nguồn năm 2023 trên địa bàn huyện; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động 

bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

có ý kiến đối với Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án Bến Cảng tổng hợp 

– Container Hoà Phát Dung Quất.  

 Tập trung chỉ đạo xử lý các trường hợp tập trung rác, vứt rác bừa bãi, 

không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các ban, ngành có liên quan kiểm tra bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện (06 đơn vị). 

Tham gia giám sát đặc biệt công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án 

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy lọc hóa dầu 

Bình Sơn, Nhà máy bột giấy VNT19. 



 

 

 

 

 

Về thực hiện các chỉ tiêu: Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý 

hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn được thu gom rác thải đạt 100%; thu 

gom chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt 83%; tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp 

được xử lý đạt 88%.  

II. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu PTBV 

Thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 với sự lồng ghép nhiều 

chương trình, mà trong đó trọng tâm là Chương trình xây dựng nông thôn mới, 

Chường trình giảm nghèo bền vững, Chương trình y tế dự phòng, Kế hoạch phát 

triển huyện Bình Sơn thành thị xã trực thuộc tỉnh …, kết quả đạt được như sau:  

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,03%; Tổng giá trị sản xuất trên 

địa bàn ước thực hiện đến cuối năm 2023 đạt 22.801,39 tỷ đồng, bằng 102,28% 

kế hoạch năm và bằng 110,03% so với năm 2022. Trong đó, ngành nông, lâm, 

thủy sản đạt 2.939,44 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,89%; công nghiệp và xây dựng 

đạt 8.204,95 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,98%; thương mại - dịch vụ đạt 11.657 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 51,12%.   

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã ban hành 

quyết định xã Đạt chuẩn NTM 19/21 xã (Bình Dương, Bình Trung, Bình Minh, 

Bình Trị, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Phước, Bình Khương, Bình 

Hiệp, Bình Thạnh, Bình Thanh, Bình Tân Phú, Bình Hòa, Bình Đông, Bình 

Chương, Bình Chánh, Bình Hải, Bình Thuận); còn 02 xã (Bình Châu, Bình An) 

dự kiến đến hết năm 2023 về đích NTM và phấn đấu đến năm 2024, huyện Bình 

Sơn trở thành huyện Nông thôn mới. Năm 2023, có 02 xã đã thống nhất đạt xã 

về đích Nông thông mới nâng cao năm 2022 (Bình Dương, Bình Trị) và đang 

hoàn thiện hồ sơ đối với 02 xã về đích Nông thông mới nâng cao năm 2023 

(Bình Trung, Bình Thạnh). Chỉ đạo các xã tổ chức Lễ công bố và đón nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu.  

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo, lũy kế 

đến nay, toàn huyện có 12 sản phẩm nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn OCOP hạng 

03 sao, thông qua đó có thể truy suất nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh online các 

sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Website, facebook, zalo,…. : (1) 

Chanh thơm Bình Thanh của HTX Nông nghiệp Bình Thanh Đông; (2) Mực tẩm 

bè của hộ sản xuất kinh doanh Mực tẩm Hùng Loan, xã Bình Chánh; (3) Lục 

bình gốm Mỹ Thiện của hộ kinh doanh Đặng Văn Trịnh, thị trấn Châu Ổ; (4) 

Chả cá Nguyễn Thị Lý, xã Bình Châu; (5) Chả lụa Tân Lập, thị trấn Châu Ổ; (6) 

Bột ngủ cốc Hương Nguyên, xã Bình Nguyên; (7) Ớt Bình Dương; (8) Cốm tảo 

xoắn Spirulina VT, HTX Công nghệ cao Vạn Tường; (9) Hành tím Bình Hải; 

(10) Nén Bình Phú; (11)Tinh bột nghệ Bình Châu; (12) Nước mắm Mười Quý. 

III. Khó khăn, thách thức và đề xuất, kiến nghị 



 

 

 

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kế 

hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 trên địa bàn 

huyện vẫn còn những khó khăn, đó là: 

Tình hình kinh tế quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn sau đại dịch 

làm ảnh hưởng rất lớn đến Chương trình phát triển kinh tế bền vững của địa 

phương. Kinh phí thực hiện chương trình hành động còn hạn chế, do ngân sách 

địa phương còn khó khăn. Công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu 

cầu, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu quy mô nhỏ và vừa, năng lực 

tài chính còn hạn chế, thủ tục thực hiện một số dự án xã hội hóa còn lúng túng 

cách làm, chưa chặt chẽ.  

Nhận thức của nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường chưa cao, trang thiết 

bị giám sát môi trường còn thiếu; ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 

của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp chưa nghiêm túc.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững, UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – KH; 

- VPHĐND và UBND huyện: C, PCVP; 

- Lưu VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tưởng Duy 
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